
   

Phân loại và xử lý rác thải và vật liệu tái chế 

Collection:Twice a week 

Garbage disposal instructions 

 

 
Rác cháy được 

■ Thức ăn thừa, khăn giấy, sản 
phẩm vinyl và các mặt hàng 
tương tự khác 

■ Bỏ vào túi đựng rác được chỉ định 
và bỏ vào khu vực thu gom rác đốt 
được. 

Rác không cháy được 

Thu gom: Hai tuần một lần 

■Kim loại, đồ gốm, thủy tinh (không 
bao gồm chai lọ, nhựa) 

■ Bỏ vào túi đựng rác được chỉ định 
và bỏ vào khu vực thu gom rác 
không cháy được. 

 

Hộp đựng và bao bì nhựa 

Thu gom: Một lần một tuần 

■ Tất cả các mặt hàng có logo bao 
bì/hộp nhựa 

 
■ Cho vào túi trong suốt hoặc bán 

trong suốt và bỏ rác vào khu vực 
thu gom tài nguyên tái chế.  

● Nhẹ nhàng rửa sạch hoặc lau sạch bên 
trong hộp nhựa và bao bì 
● Đóng gói trong một túi (Không để túi 
nhỏ vào túi lớn) 
● Buộc chặt miệng túi 

Hướng dẫn xử lý rác thải 

Thu gom: Hai lần một tuần 

 Giấy đã qua sử dụng 

Báo Bìa cứng Tạp chí, tạp chí khác 
Hộp đựng đồ uống 

làm từ giấy 

Thu gom: Hai tuần một lần 

Quần áo cũ 

Thu gom: Mỗi tháng một lần 

Hướng dẫn xử lý rác thải 

 Chai lọ Lon Chai nhựa PET Dầu ăn đã qua sử dụng 
Kim loại Bình xịt 

■Tất cả chai thủy tinh 
(chai đựng đồ uống, chai 
đựng thuốc và hộp đựng 
thuốc bằng thủy tinh) 

■Bỏ vào hộp nhựa được 
giao đến khu vực thu 
gom tài nguyên tái chế. 

 

■Bỏ vào thùng lưới 
màu xanh được giao 
đến khu vực thu 
gom tài nguyên tái 
chế. 

■Lon đựng thực 
phẩm và đồ uống. 

■Chai nhựa PET đựng 
đồ uống, rượu sake, rượu 
mirin, rượu nấu ăn, nước 
tương có logo chai 
PET:&    

■Bỏ vào thùng lưới 
màu vàng được giao 
đến khu vực thu gom 
tài nguyên tái chế 

■Dầu thực vật để 
nấu ăn 
 
■Cho vào chai nhựa 
PET, vặn chặt nắp. 
Và bỏ rác vào khu 
vực thu gom tài 
nguyên tái chế mà 
không cần cho vào 
túi. 

■Nồi, ấm, chảo, thìa, 
bàn nạo, vỉ nướng, 
bát, rổ lọc 

■Loại bỏ bụi bẩn bám 
trên kim loại. Bỏ rác 
vào khu vực thu gom 
tài nguyên tái chế mà 
không cần bỏ vào túi. 

■Bình xịt, Bình gas, 
Bình chữa cháy 
dạng xịt 

■Bỏ vào thùng lưới 
xanh được giao đến 
khu vực thu gom vật 
liệu tái chế. 

Thu gom: hai tuần một lần 
một lần một tháng 

(8 mục được chỉ định) 

● Đổ hết đồ bên trong ra. 

● Không đục lỗ trên lon 

vì sự an toàn của bạn. 

● Nếu có thể, hãy đậy 

nắp lon. 

●Không nên cho vào 
túi nhựa. 

 

Cành cắt tỉa 

■Cành cây đã cắt tỉa, Thân cây, Gốc cây. 
■Vui lòng gọi số đặt lịch cắt tỉa 0467-57-1166 để đăng ký dịch vụ thu gom, hoặc mang cành cây đã cắt tỉa đến Công ty TNHH Miyakojitsugyou. 
Hãy yêu cầu thu gom bằng tiếng Nhật. 

■Các mặt hàng có chiều dài, chiều rộng hoặc chiều dài trên 50cm và nhỏ hơn 2m. 
■Vui lòng gọi điện yêu cầu thu gom bằng tiếng Nhật. Điện thoại: 0467-57-1166 

Rác thải quá khổ 


